
 

BẢNG SỐ 6  
 

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG THUỘC HUYỆN BA VÌ 
(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 

 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
 

 
 
TT 

 
 

Tên đường phố 
Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi Nông nghiệp 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 

1 Đường Quốc lộ 32         

  
Đoạn tiếp giáp Chu Minh đến Cống Nông Giang 3 600 000 2 760 000 1 920 000 1 860 000 2 280 000 1 572 000 1 320 000 1 080 000 

 Từ Cống Nông Giang đến tiếp giáp xã Vật Lại 4 200 000 3 180 000 2 160 000 1 980 000 2 640 000 1 800 000 1 440 000 1 200 000 
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Đường tỉnh lộ 412 (đường 90 cũ)         

 Từ tiếp giáp QL 32 đến hết UBND thị trấn Tây 
Đằng 2 000 000 1 600 000 1 200 000 1 150 000 1 300 000 980 000 870 000 700 000 

 Từ UBND thị trấn Tây Đằng đến Trụ sở Nông 
trường Suối Hai 1 500 000 1 225 000 1 000 000 950 000 1 000 000 810 000 710 000 600 000 

 Đoạn từ trụ sở Nông trường Suối Hai đến hết 
đường 90, tiếp giáp đường 88 cũ 1 000 000 900 000 800 000 750 000 750 000 650 000 550 000 500 000 
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Đường liên xã từ Tây Đằng đi Phú Châu         

  

Từ giáp đường Quốc lộ 32 đến hết vật tư nông 
nghiệp 3 000 000 2 300 000 1 600 000 1 550 000 1 900 000 1 310 000 1 100 000 900 000 

 Từ tiếp giáp vật tư nông nghiệp đến giáp đê 
Sông Hồng 1 500 000 1 225 000 1 000 000 950 000 1 000 000 810 000 710 000 600 000 

 

 
 



 

81 


